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1. Họ và tên: NGUYỄN TỨ SƠN 

2. Ngày sinh: 24/11/1983 Nam (Nữ): Nam Dân tộc: Kinh 

3.Học hàm:  Năm phong:  

   Học vị: Tiến sỹ  Năm đạt: 2019  

4. Chức vụ:  

5. Nơi ở hiện nay:  

6. Đơn vị/ cơ quan công tác: Trường Đại học Dược Hà Nội 

7. Địa chỉ cơ quan: 13-15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

8. Điện thoại:  Nhà riêng:  Di động:  

9. Fax:   Email: sonnt@hup.edu.vn 

  
 

   

   

10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                         

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

1 Đại học Trường Đại học Dược Hà Nội Dược học 2006 

2 Thạc sĩ Trường Đại học Dược Hà Nội Dược lý -Dược lâm sàng 2012 

3 Tiến sĩ Đại học Newcastle, Australia Dược lâm sàng 2019 
 

 

                         

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                         

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

1 Tiếng Anh Trình độ B    

 

 

                         

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                         

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

     

 

 

                         

    

- Quá trình giảng dạy:  

- Từ năm 2007-nay: giảng day lý thuyết và thực hành các học phần trong chương trình đào tạo đại 

học của trường ĐH Dược Hà Nội 

- Từ năm 2019-nay: giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần trong chương trình sau đại học 

của trường ĐH Dược HN 

- Chương trình giảng dạy:  

- Chương trình Dược học 

- Chương trình Hóa dược 
 

 

                         



 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

          

                         

TT Tên đề tài, dự án Trách 

nhiệm  

tham gia 

Thời gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 

Tình 

trạng đề 

tài 

Kết quả 

(nếu có) 

1 Đánh giá kiến thức và kỹ thuật dùng 

thuốc hít của người bán thuốc trong tư 

vấn hen phế quản 

Chủ trì 6/2017 - 

5/2019 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

2 Bước đầu đánh giá thực trạng về tuân 

thủ điều trị và kỹ thuật sử dụng các 

thuốc dạng phun hít trên bệnh nhân 

hen và COPD  

Thành 

viên 

4/2015 - 

4/2016 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

3 Áp dụng bộ công cụ phát hiện biến cố 

bất lợi của thuốc IHI ADE Trigger 

Tool tại bệnh viện 

Thành 

viên 

12/2018 - 

3/2020 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

4 Phân tích việc sử dụng và hiệu quả của 

phác đồ dự phòng nôn và buồn nôn do 

hóa trị liệu trên bệnh nhân ung thư 

Thành 

viên 

3/2019 - 

2/2021 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Khá 

5 Phân tích chất lượng cuộc sống của 

bệnh nhân ung thư đang điều trị hóa 

chất và một số yếu tố liên quan trong 

giai đoạn dịch bệnh Covid-19 tại một 

số bệnh viện có chuyên khoa ung bướu 

ở Hà Nội 

Thành 

viên 

11/2021 - 

12/2022 

Đề tài khoa 

học cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

6 Phân tích một số yếu tố liên quan đến 

tuân thủ dùng thuốc được đo lường 

bằng công cụ MARS-5 trên bệnh nhân 

đái tháo đường típ 2 tại một số cơ sở 

khám chữa bệnh 

Thành 

viên 

11/2021 - 

5/2023 

Đề tài khoa 

học cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

7 Phân tích tác động của thử nghiệm tư 

vấn từ xa thực hiện bởi dược sĩ lâm 

sàng trên bệnh nhân đái tháo đường típ 

2 được quản lý ngoại trú tại bệnh viện 

Hữu Nghị. 

Thành 

viên 

11/2021 - 

11/2022 

Đề tài khoa 

học cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Đạt 

 

 

                         

 

14. Kết quả NCKH đã công bố: 
 

      

                         

TT Tên bài báo Số tác 

giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 

công 

bố 

1 Thử nghiệm tương đương sinh học 

glucofin 

4 Dược học 48 338 8-10 2008 

2 Ứng dụng chỉ số Dược động học/Dược 

lực học (PK/PD) của ciprofloxacinđể 

dự báo hiệu quả điều trị trên bệnh nhân 

hồi sức tích cực 

2 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

5 6 201-

240 

2014 

 



3 Ứng dụng chỉ số Dược động học/Dược 

lực học (PK/PD) của ciprofloxacin để 

dự báo hiệu quả điều trị trên bệnh nhân 

hồi sức tích cực 

2 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

5 6 222-

226 

2014 

4 Đánh giá kỹ thuật sử dụng các thuốc 

dạng hít của bệnh nhân  

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại một 

bệnh viện tuyến trung ương 
 

3 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

   2017 

5 Pharmacists' training to improve inhaler 

technique of patients with COPD in 

Vietnam 

6 International 

Journal of COPD 

13  1863-

1872 

2018 

6 Effectiveness of a short training 

program for community pharmacists to 

improve knowledge and practice of 

asthma counselling – A simulated 

patient study 

7 Respiratory 

Medicines 

144  50-60 2018 

7 Impact of pharmaceutical care in the 

improvement of medication adherence 

and quality of life for COPD patients in 

Vietnam  

6 Respiratory 

Medicine 

14 153 31 - 37 2019 

8 Xây dựng và áp dụng bộ công cụ phát 

hiện biến cố bất lợi của thuốc (ADE 

TRigger Tool) bằng phương pháp sàng 

lọc hồi cứu bệnh án tại Bệnh viện Hữu 

Nghị 

6 Dược học  520 63-66 2019 

9 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc giảm 

đau trong quản lý đau cho bệnh nhân 

ung thư tại khoa chống đau và chăm 

sóc giảm nhẹ, bệnh viện TƯQĐ 108 

6 Y dược lâm sàng 

108 

16 3 10-16 2021 

10 Đánh giá sự hiểu biết và kỹ thuật dùng 

thuốc hít của bệnh nhân hen tại bệnh 

viện Vinmec-Times City 

6 Y học Việt Nam 500 2 178 2021 

11 Standardised patient study to assess 

tuberculosis case detection within the 

private pharmacy sector in Vietnam 

22 BMJ Global 

health 

6 10  2021 

12 Đánh giá hiệu quả điều trị đau do ung 

thư di căn theo bậc thang giảm đau của 

WHO 

3 Y học quân sự  354 28-33 2021 

13 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc giảm 

đau trong quản lý đau cho bệnh nhân 

ung thư tại khoa Chống đau và chăm 

sóc giảm nhẹ, bệnh viện TWQĐ 108 

6 Y dược lâm sàng 

108 

 16 10-16 2021 

14 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc giảm 

đau trên bệnh nhân ung thư điều trị 

ngoại trú tại khoa Chống Đau và chăm 

sóc giảm nhẹ, BV 108 

7 Y dược lâm sàng 

108 

 16 43-53 2021 

15 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG 6 Y dược lâm sàng 5   2021 



THUỐC GIẢM ĐAU TRÊN BỆNH 

NHÂN UNG THƯ TẠI KHOA 

CHỐNG ĐAU VÀ CHĂM SÓC GIẢM 

NHẸ (A6A) ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ - 

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN 

ĐỘI 108 

108 

16 KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG THUỐC 

GIẢM ĐAU VÀ NHỮNG RÀO CẢN 

TRONG QUẢN LÝ ĐAU UNG THƯ 

TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI 

BỆNH VIỆN K2 

5 Y học Việt Nam 508 1 212 2021 

17 Tác động của hệ thống hỗ trợ quyết 

định lâm sàng trong việc hiệu chỉnh 

liều thuốc trên bệnh nhân suy thận điều 

trị nội trú tại trung tâm y tế huyện Yên 

Phong 

6 Y dược lâm sàng 

108 

17 4  2022 

18 Tác động của hệ thống hỗ trợ quyết 

định lâm sàng trong việc hiệu chỉnh 

liều thuốc trên bệnh nhân suy thận điều 

trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Yên 

Phong 

6 Y dược lâm sàng 

108 

17 4 128-

136 

2022 

19 Xây dựng danh mục tương tác thuốc 

tim mạch - bệnh cần chú ý trong thực 

hành lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa 

Xanh Pôn 

9 Y Dược học 46 4  2022 

20 Implementing clinical pharmacy 

activities in hospital setting in Vietnam: 

current status from a national survey 

9 BMC Health 

Services 

Research 

22 887  2022 

21 THẨM ĐỊNH NGOẠI TÍNH PHÙ 

HỢP CỦA MÔ HÌNH DƯỢC ĐỘNG 

HỌC QUẦN THỂ VANCOMYCIN 

TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN 

8 Y học Việt Nam 515 2 195-

200 

2022 

22 THẨM ĐỊNH NGOẠI TÍNH PHÙ 

HỢP CỦA MÔ HÌNH DƯỢC ĐỘNG 

HỌC QUẦN THỂ VANCOMYCIN 

TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN 

8 Y học Việt Nam 515 2 195-

200 

2022 

23 Quality of Life and Its Associated 

Factors Among Cancer Patients 

Receiving Chemotherapy at Oncology 

Hospitals in Vietnam After the Third 

Wave of the COVID-19 Pandemic 

8 Cancer 

Management and 

Research 

 14 2429–

2444 

2022 

24 Các vấn đề liên quan đến hành vi tự 

chăm sóc trên bệnh nhân đái tháo 

đường typ 2 trong đại dịch COVID - 19  

6 Y học Việt Nam 515 2 179-

184 

2022 

25 Inappropriate supply of antibiotics for 

common viral 

20 The Lancet 

Regional Health: 

23   2022 



infections by community pharmacies in 

Vietnam: A 

standardised patient survey 

Western Pacific 

(SCIE, Q1) 

26 MỐI LIÊN QUAN GIỮA NĂNG LỰC 

HIỂU VÀ VẬN DỤNG THÔNG TIN 

VỀ THUỐC VÀ TUÂN THỦ DÙNG 

THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI 

THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 ĐIỀU TRỊ 

NGOẠI TRÚ 

7 Y học Việt Nam 515 1 123-

128 

2022 

27 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG 

THUỐC GIẢM ĐAU TRÊN BỆNH 

NHÂN PHẪU THUẬT TẠI KHOA 

CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH VÀ 

KỸ THUẬT CAO, BỆNH VIỆN 

XANH PÔN 

7 Y học Việt Nam 526 1 267 2023 

28 KHẢO SÁT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN 

QUAN ĐẾN CÁCH DÙNG THUỐC 

TRÊN ĐƠN CỦA BỆNH NHÂN 

NGOẠI TRÚ TẠI MỘT BỆNH VIỆN 

ĐA KHOA THUỘC THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI 

8 Y Dược học    2023 

29 KHẢO SÁT NHU CẦU TƯ VẤN 

CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ 

ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT TẠI BỆNH 

VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 

108 
 

8 Y dược lâm sàng 

108 

   2023 

30 Đánh giá hiệu quả hoạt động tư vấn của 

dược sĩ lâm sàng 

cho bệnh nhân ung thư điều trị hóa chất 

tại Bệnh viện 

Trung ương Quân đội 108 

9 Y dược lâm sàng 

108 

   2023 

31 Thực trạng sử dụng kháng sinh trên 

bệnh nhân sơ sinh 

tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 

8 Y dược lâm sàng 

108 

   2023 

32 Thực trạng sử dụng thuốc đường nhỏ 

mắt có chứa corrtioid của bệnh nhân 

trước khi khám tại bệnh viện Mắt 

Trung ương 

7 Y học Việt Nam 536 1/2024 211-

216 

2024 

 

                         

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                         

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Trách 

nhiệm tham 

gia 

1 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng (Tập 2) Chuyên 

khảo (có số 

ISBN) 

NXB Y học 2012 13 Tham gia 

2 Cơ sở dữ liệu ca lâm sàng (Tập 3) Chuyên NXB Y học 2012 13 Tham gia 

 



khảo (có số 

ISBN) 

3 Cảnh giác dược - tài liệu đào tạo 

dành cho cán bộ y tế 

Giáo trình 

(có số lưu 

chiểu) 

NXB Y học 2015 20 Tham gia 

 

                         

  

16. Giải thưởng 
 

                   

                         

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 

thưởng 
 

 

                         

  

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác 
 

            

                         

TT Nội dung Năm đạt 
 

 

                         

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                         

                

............, ngày ...... tháng ...... năm ..... 
 

  

                         

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

           
      

NGƯỜI KHAI 

Nguyễn Tứ Sơn 
 

   

              

                         

 


